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TÓM TẮT  

  Đặt vấn đề: Tình hình đề kháng kháng sinh ngày càng tăng cao là một trong những mối đe 

dọa cho sức khỏe cộng đồng, việc tìm kiếm thuốc kháng sinh mới thay thế có nguồn gốc thiên nhiên 

đã và đang là vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm. Các dẫn xuất đơn vòng thơm từ địa y đã 

được chứng minh có hoạt tính kháng vi sinh vật hiệu quả. Trong khuôn khổ tìm kiếm các hợp chất 

có hoạt tính kháng khuẩn từ địa y Việt Nam, đề tài “Nghiên cứu phân lập một số dẫn xuất đơn vòng 

thơm từ địa y Usnea Undulata” được thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu: Phân lập và xác định cấu 

trúc một số dẫn xuất đơn vòng thơm từ địa y U. undulata. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 

Địa y U. undulata thu hái tại vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Cao chiết được điều 

chế bằng phương pháp ngâm dầm có hỗ trợ siêu âm. Sử dụng phương pháp sắc ký cột, sắc ký lớp 

mỏng, kết tinh lại để phân lập hợp chất tinh khiết. Cấu trúc các hợp chất được xác định bằng phương 

pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR. Kết quả: Từ 100g địa y chiết được 6,12g cao aceton. Phân 

lập và xác định được cấu trúc của hai hợp chất là methyl β-orcinolcarboxylate (1) và orsellinic acid 

(2). Kết luận: Nghiên cứu đã phân lập và xác định được cấu trúc của hai hợp chất đơn vòng thơm 

là methyl β-orcinolcarboxylate và orsellinic acid, góp phần khảo sát thành phần hóa học của địa y 

U. undulata thu hái tại Việt Nam.  

  Từ khóa: Địa y, methyl β-orcinolcarboxylate, orsellinic acid, Usnea. 
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MONOCYCLIC DERIVATIVES FROM LICHEN  

USNEA UNDULATA STIRTON (PARMELIACEAE) 
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  Background: Rate of increase of antibiotic resistance is one of the biggest threats to global 

health. Screening for new and alternative antibiotics of natural origin is an urgent demand. Lichen 

aromatic monocyclic derivatives have been exhibited significantly antimicrobial activity. As part of 

our studies on antibacterial activity of Vietnamese lichens, a project "Study on isolation of aromatic 

monocyclic derivatives from lichen Usnea Undulata" was performed. Objectives: To isolate and 

determine the structure of some aromatic monocyclic derivatives from lichen U. undulata. Material 

and methods: Lichen U. undulata was collected in Bidoup Nui Ba National Park, Lam Dong 

province. The extract was prepared by maceration with ultrasonic-assisted. Using column 

chromatography, thin-layer chromatography, and recrystallization to isolate the pure compounds. 

The structures of isolated compounds were determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy 

(NMR). Results: From 100g of lichen, 6.12g of acetone extract was obtained. Isolation and 

determination of structures of two compounds as methyl β-orcinolcarboxylate (1) and orsellinic acid 
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(2). Conclusions: The study isolated and determined the structure of two compounds methyl β-

orcinolcarboxylate and orsellinic acid, contributing to study on the chemical composition of lichens 

U. undulata collected in Viet Nam.  

  Keywords: Lichen, methyl β-orcinolcarboxylate, orsellinic acid, Usnea. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  Địa y và các chất chuyển hóa thứ cấp từ địa y, đặc biệt là các dẫn xuất đơn vòng 

thơm, từ lâu đã được chứng minh có hoạt tính kháng vi sinh vật hiệu quả. Tại Việt Nam, 

các nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như hoạt tính sinh học của địa y vẫn còn hạn 

chế dù rằng Việt Nam có nguồn địa y phong phú với hơn 1.000 loài được phát hiện [5]. Từ 

nghiên cứu thực địa chúng tôi nhận thấy loài U. undulata-một địa y dạng sợi-phân bố rộng 

khắp trên các cánh rừng thông tại tỉnh Lâm Đồng với số lượng đủ lớn để có thể thu hái phục 

vụ nghiên cứu. Loài U. undulata từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền với tác dụng 

kháng khuẩn, giảm tổn thương, kháng nấm [2], [6]. Kết quả khảo sát thành phần hóa học 

cho thấy U. undulata chứa: Methyl orsellinate, 7-hydroxyl-5- methoxy-6-methylphtalide, 

acid usnic, acid salazinic [3]; atranorin, lecanorol, salazinic acid, 1β-acetoxyhopan3β, 22-

diol [4]. Tiếp tục định hướng nghiên cứu tìm kiếm nguồn hợp chất thiên nhiên có hoạt tính 

kháng khuẩn trong địa y, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của địa y Việt Nam, chúng tôi 

thực hiện nghiên cứu với mục tiêu: Phân lập và xác định cấu trúc của hai hợp chất đơn vòng 

thơm từ địa y U. undulata. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 2.1. Đối tượng nghiên cứu 

  Địa y U. undulata được thu hái tại vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, 

Việt Nam vào tháng 3 năm 2021 và được định danh bởi tiến sĩ Kawinnat Buaruang (Ngành 

Thực vật học, khoa Sinh học, Đại học Ramkhamhaeng, Thái Lan). Mẫu ký hiệu No Usnea-

1217 được lưu tại Bộ môn Hóa học, khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ, Việt Nam. 

 2.2. Phương pháp nghiên cứu 

  - Chiết xuất cao: Sử dụng phương pháp chiết ngâm dầm hỗ trợ siêu âm, cụ thể 100g 

bột địa y khô được ngâm với dung môi aceton (500mL x 3 lần) ở nhiệt độ phòng trong 24h. 

Siêu âm 30 phút x 3 lần. Lọc, gom các dịch chiết, cô quay dưới áp suất kém cho bay hết 

dung môi, thu được cao tương ứng.  

  - Phân lập các hợp chất: Sắc ký cột với silica gel pha thuận (40-63µm, Keselgel 

60, Merck, Darmstadt, Germany). Theo dõi các phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng (Kieselgel 

60F254 plates (Merck, Darmstadt, Germany). Phát hiện chất bằng đèn tử ngoại ở bước sóng 

254nm và thuốc thử vanillin (bao gồm 1% vanillin trong ethanol tuyệt đối và dung dịch 

H2SO4 5% trong ethanol tuyệt đối, v/v 1:1). 

  - Xác định cấu trúc các hợp chất: Cấu trúc các hợp chất phân lập được dựa trên 

các thông số vật lý, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR [4] và so sánh dữ liệu 

phổ thu được với các dữ liệu phổ đã công bố. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân được đo trên máy 

Brucker DMX 300MHz, tại Viện Hóa hợp chất thiên nhiên ICSN, Pháp. 
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 3.1. Chiết xuất cao  

  Từ 100g bột địa y chiết kiệt với dung môi aceton thu được 6,12g cao, hiệu suất đạt 

được 6,12%. Cao chiết này được tiến hành phân lập các hợp chất đơn vòng thơm. 

 3.2. Phân lập các hợp chất 

  Tiến hành sắc ký cột với silica gel pha thuận trên 6,12g cao aceton. Theo dõi các 

phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng. Giải ly bằng hệ dung môi hexan:ethyl acetat với tỉ lệ ethyl 

acetat tăng dần thu được 3 phân đoạn UAB1, UAB2 và UAB3. Từ phân đoạn UAB1, tiếp 

tục sắc ký cột với hệ dung môi hexan:ethyl acetat (95:5) và thu được hợp chất (1) (24 mg). 

Từ phân đoạn UAB3, tiếp tục sắc ký cột với hệ dung môi dung môi hexan:ethyl acetat 

(90:10) thu được hợp chất (2) (96 mg). 

  Hợp chất (1): Dạng bột màu trắng; 1H-NMR (300MHz, CDCl3) 𝛿H ppm 6,20 (1H, s), 

2,10 (3H, s), 2,46 (3H, s), 3,92 (3H, s), 12,01 (1H, s), 5,38 (1H, s); 13C-NMR (75MHz, 

CDCl3) 𝛿C ppm 105,2 (C-1), 158,2 (C-2), 108,6 (C-3), 163,2 (C-4), 110,6 (C-5), 140,1 (C-6), 

172,6 (C-7), 7,7 (C-8), 24,1 (C-9), 51,8 (C-10). 

 

Hình 1. Phổ 1H-NMR của hợp chất (1) 

 

Hình 2. Phổ 13C-NMR của hợp chất (1) 
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(a): UV 254nm; (b): thuốc thử vanillin 

Hình 3. Kết quả sắc ký lớp mỏng của hợp chất (1)  

  Hợp chất (2): Dạng bột màu trắng; 1H-NMR (300MHz, CD3OD) 𝛿H ppm 6,14 (brs) 

6,09 (brs) 2,43 (s); 13C-NMR (75 MHz, CD3OD) 𝛿C ppm  105,50 (C-1), 163,70 (C-2), 

101,60 (C-3), 166,90 (C-4), 112,30 (C-5) 145,30 (C-6), 175,10 (C-7), 24,30 (C-8). 

 

Hình 4. Phổ 1H-NMR của hợp chất (2) 
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Hình 5. Phổ 13C-NMR của hợp chất (2) 

 
(a): UV 254 nm; (b): thuốc thử vanillin 

Hình 6. Kết quả sắc ký lớp mỏng của hợp chất (2) 

IV. BÀN LUẬN 

 3.1. Chiết xuất cao 

  Có nhiều phương pháp chiết xuất cao từ nguyên liệu thô ban đầu như ngâm dầm, 

ngấm kiệt… Trong nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng phương pháp ngâm dầm có hỗ trợ siêu 

âm. Đây là một trong những phương pháp chiết hiệu quả, tiết kiệm thời gian và dung môi. 

 3.2. Phân lập các hợp chất từ địa y 

  Từ kết quả sắc ký lớp mỏng cho thấy các hợp chất (1) và (2) chỉ hiện 1 vết duy nhất 

tắt quang dưới UV 254nm và 1 vết màu hồng với thuốc thử vanillin trong ba hệ dung môi 
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giải ly khác nhau, dự đoán sơ bộ độ tinh sạch của các hợp chất phân lập. Cấu trúc của các 

hợp chất này được giải đoán dựa vào phổ NMR. 

  Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập: 

  Hợp chất (1): Phổ 1H-NMR xuất hiện hai tín hiệu của nhóm methyl tại  δH ppm 2,10 

(3H, s) và 2,46 (3H, s), một nhóm methoxy tại δH ppm 3,92 (3H, s), một proton methyl của 

nhân thơm tại δH ppm 6,21 (1H, s), hai–OH phenol tại δH ppm 5,38 (1H, s) và 12,01 (1H, s). 

Phổ 13C-NMR cho thấy tín hiệu của nhóm carbonyl ester (δC ppm 172,6 một nhóm methoxy 

(δC ppm 51,8), hai nhóm methyl (δ ppm 7,7 và 24,1), sáu carbon methyl vòng thơm (δC ppm 

105,2, 108,6, 110,6, 140,1, 158,2 và 163,2). So sánh với dữ liệu phổ thu được với hợp chất 

methyl β-orcinolcarboxylat thấy có sự tương đồng nên đề nghị cấu trúc hợp chất (1) là 

methyl β-orcinolcarboxylat [8]. Hợp chất này đã được đánh giá có hoạt tính kháng khuẩn 

trên HCV [1]. 

  Hợp chất (2): Phổ 1H-NMR cho thấy tín hiệu của 2 proton nhân thơm tại δHppm 6,09  

(1H, brs) và 6,14 (1H, brs). Ở vùng từ trường cao xuất hiện tính hiệu một mũi đơn tại δH ppm 

2,43 (3H, s) tương ứng với 3 proton nhóm methyl gắn trên nhân thơm. Phổ 13C-NMR cho 

thấy sự xuất hiện của 1 carbon nhóm methyl tại δC ppm 24,3 (C-8), 1 carbon carbonyl tại δC 

ppm 175,1 (C-7), 6 carbon nhân thơm trong đó có 2 carbon liên kết với oxy tại δC ppm 166,9 

(C-4) và 163,7 (C-2) cùng 4 carbon còn lại tại δC ppm là 145,3 (C-6), 112,3 (C-5), 105,5 (C-

1) và 101,6 (C-3). So sánh dữ liệu phổ cho thấy hợp chất (2) hoàn toàn phù hợp với hợp 

chất orsellinic acid [8].  

 

Hình 7. Cấu trúc của hợp chất (1) và (2) 

  Nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng minh hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của 

methyl β-orcinolcarboxylat và orsellinic acid [3], [7], [9], [10]. Định hướng phân lập hợp 

chất đơn vòng thơm có hoạt tính kháng khuẩn định hướng làm chất đối chiếu hóa học từ địa 

y U. undulata bước đầu đạt mục tiêu. 

V. KẾT LUẬN 

  Từ 6,12g cao chiết aceton của địa y U. undulata bước đầu đã phân lập và xác định 

cấu trúc của hai hợp chất đơn vòng thơm là methyl β-orcinolcarboxylat (1,24 mg) và 

orsellinic acid (2,96 mg). Các nghiên cứu tối ưu hóa quy trình phân lập và định lượng hai 

hợp chất đơn vòng thơm này đang được tiếp tục thực hiện. 
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TÓM TẮT 

  Đặt vấn đề: Hội chứng ruột kích thích (IBS: Irritable bowel syndrome) là một rối loạn chức 

năng tiêu hóa. Theo tiêu chuẩn ROME IV, bệnh nhân có IBS khi có triệu chứng đau bụng ít nhất 1 

lần/tuần trong vòng 3 tháng gần nhất liên quan đến rối loạn đi tiêu. Các bệnh lý viêm loét đại tràng, 

polyp hay ung thư đại trực tràng cũng có triệu chứng giống IBS nhưng thường kèm theo triệu chứng 

báo động. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi của bệnh nhân hội 

chứng ruột kích thích theo tiêu chuẩn Rome IV. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 

cứu mô tả cắt ngang, ghi nhận triệu chứng lâm sàng, kết quả nội soi đại trực tràng của những bệnh 

nhân ≥18 tuổi đã được nội soi tại trung tâm nội soi của Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021-2022. Kết quả: Chúng tôi ghi nhận 187 ca được nội soi đại trực tràng, 54% có tổn thương 


